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Ký hiệu Diễn giải Đơn vị 

EFI Phun xăng điện tử (Electronic Fuel Injection) - 

ECU Bộ điều khiển điện tử (Electronic Control Unit) - 

SPI Phun xăng đơn điểm (Single-Point Injection) - 

MAP Áp suất nạp tuyệt đối (Manifold Absolute Pressure) - 
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ECM Mô đun điều khiển động cơ (Engine Control Module) - 

HEUI 
Hệ thống phun nhiên liệu điện tử thủy lực (Hydraulic Electronic 

Unit Injector) 
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ANN Mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network) - 

AFR Tỷ lệ không khí/nhiên liệu (Air Fuel Ratio) - 

MPC 
Điều khiển theo mô hình dự báo phi tuyến (Model Predictive 

Control) 
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RBF Hàm cơ sở bán kính (Radial Basis Function) - 

HTNL Hệ thống nhiên liệu - 

ĐKĐT Điều khiển điện tử - 

ĐCĐT Động cơ đốt trong - 

QHTT Quy hoạch tuyến tính  - 

QHPT Quy hoạch phi tuyến  - 

QHTN Quy hoạch thực nghiệm - 

PTHQ Phương trình hồi quy - 

QHTG Quy hoạch trực giao - 

PUMA Phần mềm điều khiển băng thử động cơ - 

INCA Phần mềm liên kết với ECU mở - 

AMK Cụm phanh điện  - 

THA 100 Thiết bị điều khiển tải - 
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FEM Chuyển đổi tín hiệu số và tín hiệu tương tự - 

DX6 Phần mềm quy hoạch thực nghiệm - 

φs Góc phun sớm độ 

pf Áp suất phun bar 

Gnl Lượng tiêu thụ nhiên liệu g/h 

Me Mô men động cơ Nm 

Ne Công suất động cơ Hp 
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MỞ ĐẦU 

Tăng hiệu suất, giảm tiêu hao nhiên liệu và thành phần độc hại của khí thải động cơ 

cùng với nâng cao tuổi thọ và giảm giá thành là những thách thức lớn và cũng là nguồn 

động lực cho việc phát triển các công nghệ mới trong ngành công nghiệp ôtô [35, 36]. Do 

vậy, cùng với sự phát triển của các ngành khoa học, một số lượng lớn các nhà khoa học đã 

đầu tư rất nhiều thời gian, công sức tập trung nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới 

thân thiện với môi trường để áp dụng cho ngành công nghiệp ôtô [37]. Với mục đích tăng 

hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm thiểu lượng phát thải độc hại do các phương tiện giao 

thông gây ra. 

 Trong thời gian qua các kết quả nghiên cứu đã thực sự đạt được những thành công và 

đóng góp đáng kể trong việc phát triển các công nghệ mới cho ngành công nghiệp ôtô thế 

giới. Trong đó phải kể đến sự phát triển vượt bậc của việc ứng dụng các công nghệ điện, 

điện tử và điều khiển trong điều khiển các hệ thống của động cơ đốt trong, nổi trội của các 

ứng dụng này là hệ thống nhiên liệu điều khiển điện tử.  

Với các tính năng nổi trội cả về kỹ thuật và kinh tế do hệ thống nhiên liệu điều khiển 

bằng điện tử đem lại, hiện nay hệ thống này đã được các hãng sản xuất động cơ hàng đầu 

trên thế giới tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển và đưa vào ứng dụng khai thác trên các 

sản phẩm của mình. Cùng với sự phát triển chung của nền công nghiệp ôtô thế giới, Việt 

Nam hiện nay cũng đã khai thác và sử dụng một lượng không nhỏ động cơ sử dụng hệ 

thống nhiên liệu điều khiển điện tử. Tuy nhiên công nghệ này còn tương đối mới mẻ, hơn 

nữa hệ thống này thường được sản xuất tách riêng bởi các hãng sản xuất chuyên nghiệp, 

sau đó cung cấp sản phẩm cho các hãng sản xuất động cơ. Do vậy việc tiếp cận hợp tác, 

học hỏi và chuyển giao các công nghệ này còn rất hạn chế. Chính vì vậy việc làm chủ công 

nghệ mới này đang là những thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu sản xuất, khai thác 

sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ ở Việt Nam. Hiện nay trong quá trình vận hành 

khai thác, sử dụng, và bảo dưỡng luôn phải cần có sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia các 

hãng cung cấp. Đặc biệt đối với các động cơ sử dụng hệ thống nhiên liệu điều khiển điện 

tử sau khi đại tu sửa chữa hoặc cải tiến, dẫn đến một số dữ liệu ban đầu của động cơ bị 

thay đổi, làm cho động cơ không đảm bảo yêu cầu làm việc tối ưu, tiêu hao nhiên liệu và 

phát thải vượt quá mức cho phép. Từ những đặc điểm cơ bản đó, đòi hỏi cần phải có bộ dữ 

liệu mới cho ECU phù hợp với động cơ hiện tại, tuy nhiên đây là công việc phức tạp mà 

hiện nay vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể. Chính vì vậy đã tạo ra những hạn chế không 

nhỏ trong quá trình khai thác, sử dụng, cải tiến, bảo dưỡng và sửa chữa các động cơ có hệ 

thống nhiên liệu điều khiển bằng điện tử. Hơn nữa để tiến tới có nền công nghiệp riêng về 

động cơ ở Việt Nam theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 

2010, tầm nhìn 2020 theo Quyết định 177/2004/QĐ-TTg, thì động cơ phải đạt tỷ lệ sản 

xuất trong nước 50%. Cùng với yêu cầu khí thải của ô tô, xe mô tô theo Quyết định số 

49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô 

tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Thực tế đó đòi hỏi phải chú trọng quan tâm 

nghiên cứu - phát triển hơn nữa về ứng dụng điện tử trên động cơ hiện đại. 


